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詞

                    tai          rhi  ̀       chi  ̀      teu          ke  ̌   dung  ̌

zhung  ̌  rhi  ̀   zhin  ̂     zhid  ́    ge  ̌     lung  ̀                     zui  ̂

   hi  ̂       sio  ̂       rhi  ̀     bbu  ̀      lai                             ke  ̌     teu  ̀

 ngo        boo  ́    lien  ̀  pung  ̀

  大 兒 鋤 豆 溪 東 ，

中 兒 正 織 雞 籠 。 最

喜 小 兒 無 賴 ， 溪 頭

臥 剝 蓮 蓬 。

清平樂村居
cinˇ     pinˋ    ngo chenˇ    giˇ 

  茅 簷 低 小 ， 溪 上

青 青 草 。 醉 裡 吳 音

相 媚 好 ， 白 髮 誰 家

翁 媼 ？

                    mau  ̀rhiam  ̀   de  ̌      sio  ̂                       ke  ̌  shong

    cin  ̌     cin  ̌     coo  ̂                      zui  ̂         li  ̂         m  ̀     rhimˇ

 siong  ̌     mi      hoo  ̂                      ped  ̀     fad  ́      sui  ̀      gaˇ

bbung  ̌ oo  ̂

詔安腔


